SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH	             
        TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC                     	         ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN GDCD – KHỐI 11
Thời gian làm bài : 45 phút
Câu 1:
a. Dân chủ là gì ? (1.0 đ)
b. Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ XHCN là gì ? (1.0 đ)
Câu 2:Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế ? (0.5 đ)
Câu 3: Nhà nước ta đã có những mục tiêu cơ bản nào để thực hiện chính sách dân số ? (0.5 đ)
Câu 4: Nhận xét về tình hình việc làm ở nước ta hiện nay ? (1 đ)
Câu 5:Trình bày mục tiêu của nước ta trong chính sách giải quyết việc làm ? (0.75 đ)
Câu 6: Trình bày phương hướng của nước ta trong chính sách giải quyết việc làm ? (0.75 đ)
Câu 7:  Em hãy nêu tình hình tài nguyên và môi trường của nước ta hiện nay ? (1.5 đ)
Câu 8:  Nhà nước ta đã có những mục tiêu cơ bản nào để thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ? (1 đ)
Câu 9: Em hãy nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay ? (1 đ)
Câu 10: Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta ? (1 đ)

...Hết...
Họ tên HS: ………………………………..………. Số báo danh: ………… Lớp: ……..



























SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH	             
        TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC          		  ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
KIỂM TRA HKII MÔN GDCD – KHỐI 11
NĂM HỌC 2019 – 2020
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0đ)
	Dân chủ là gì ?
- Là quyền lực thuộc về nhân dân.
- Là quyền làm chủ của nhân dân.	
- Trong các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước.
- Là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị .
- Dân chủ luôn mang bản chất giai cấp.
	1đ

	
	Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ XHCN là gì ?
- Mang bản chất giai cấp công nhân.
- Là nền dân chủ của nhân dân lao động.
- Gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.
- Có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
- Lấy hệ tư tưởng:  + Mác - Lênin 
                                                   làm nền tảng tinh thần của xã hội.
                              + đức Hồ Chí Minh 
	 1đ

	Câu 2
(0,5 đ)
	Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế ? 
- Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế:
+ Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần.
+ Quyền tự do kinh doanh buôn bán.
+ Quyền sử dụng những tư liệu sản xuất chung của xã hội.
	0,5 đ

	Câu 3
(0,5 đ)
	Nhà nước ta đã có những mục tiêu cơ bản nào để thực hiện chính sách dân số ? 
- Ổn định quy mô, cơ cấu dân số.
- Phân bố dân cư hợp lí.
- Giảm tốc độ gia tăng dân số
- Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn lực cho đất nước.
	0,5đ

	Câu 4
(2,5 đ)
	a. Nhận xét về tình hình việc làm ở nước ta hiện nay ? 
- Tỉ lệ thất nghiệp cao.
- Thu nhập thấp.
- Số người trong độ tuổi lao động tăng.
- Thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn.
-  Số người đổ về thành thị kiếm việc làm ngày càng tăng.
- Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp.
	1 đ

	
	b. Trình bày mục tiêu của nước ta trong chính sách giải quyết việc làm ?
- Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn.
- Phát triển nguồn nhân lực.
- Tăng tỉ lệ người lao động qua đào tạo.
- Giảm tỉ lệ thất nghiệp.
- Mở rộng thị trường lao động.
	0,75 đ

	
	c. Trình bày phương hướng của nước ta trong chính sách giải quyết việc làm ?
- Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.
- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
- Khuyến khích làm giàu theo pháp luật.
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có.
	0,75 đ

	


Câu 5
(2,5 đ)
	a. Em hãy nêu tình hình tài nguyên và môi trường của nước ta hiện nay ?
- Về tài nguyên
+ Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt.
+ Diện tích đất trồng bị thu hẹp.
+ Chất lượng đất giảm sút, đất canh tác bị thu hẹp.
+ Nhiều động, thực vật quý có nguy cơ tuyệt chủng.
+ Tài nguyên biển suy giảm đáng kể.
- Về môi trường
+ Ô nhiễm môi trường nước.
+ Ô nhiễm môi trường không khí.
+ Ô nhiễm môi trường đất.
+ Môi trường biển bắt đầu bị ô nhiễm nặng.
	1,5 đ

	
	b. Nhà nước ta đã có những mục tiêu cơ bản nào để thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ?
- Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
- Bảo tồn đa dạng sinh học.
- Từng bước nâng cao chất lượng môi trường.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
- Nhằm góp phần phát triển kinh tế- xã hội bền vững.
	1 đ

	Câu 6
(2,0đ)
	a.Em hãy nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay ?
- Nâng cao dân trí.
- Đào tạo nhân lực
- Bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tài năng trí tuệ.
- Cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.
	1đ

	
	b.Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ của nước ta? 
- Đổi mới cơ chế tổ chức, quản lí khoa học và công nghệ.
- Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.
- Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.
- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm
	1đ
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH	             
 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC                      ĐỀ DỰ PHÒNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN GDCD – KHỐI 11
Thời gian làm bài : 45 phút

Câu 1 (2,0đ)
a. Dân chủ là gì? (1,0đ)
b. Nêu bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. (1,0đ)
Câu 2 (2,0đ)
Trình bày nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa và xã hội.
Câu 3 (1,0đ)
Nhà nước ta đã có những mục tiêu nào để thực hiện chính sách dân số?
Câu 4 (2,0đ)
a. Nêu tình hình giải quyết việc làm ở nước ta. (1,0đ)
b. Trình bày phương hướng cơ bản của nước ta trong chính sách giải quyết việc làm. (1,0đ)
Câu 5 (2,0đ)
a. Trình bày mục tiêu trong chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của nước ta hiện nay. (1,0đ)
b. Liệt kê một số hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. (1,0đ)
Câu 6 (1,0đ)
Nhà nước ta có phương hướng cơ bản nào để phát triển giáo dục và đào tạo?



...Hết...
Họ tên HS: …………………………. Số báo danh: ………… Lớp: ……..
